
Phụ lục I 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI THUỘC PHẠM VI  

CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND ngày        /8/2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

STT Tên thủ tục hành chính Căn cứ pháp lý 
Lĩnh 

vực 

Cơ quan  

thực hiện 

A THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

1 

Trình tự thủ tục thẩm định, 

phê duyệt quy hoạch sử 

dụng đất cấp tỉnh/điều chỉnh 

quy hoạch sử dụng đất tỉnh 

- Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18/01/2024 được 

sửa đổi, bổ sung một bởi Luật số 43/2024/QH15, Luật số 

47/2024/QH15 và Luật số 58/2024/QH15 của Quốc hội. 

- Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của 

Chính phủ. 

- Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của 

Chính phủ. 

- Thông tư số 29/2024/TTBTNMT ngày 12/12/2024 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

Đất đai 

- Ủy ban nhân dân tỉnh 

- Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

2 

Trình tự, thủ tục xây dựng 

bảng giá đất lần đầu để công 

bố và áp dụng từ ngày 

01/01/2026 và điều chỉnh, 

sửa đổi, bổ sung bảng giá 

đất hằng năm để công bố và 

áp dụng từ ngày 01 tháng 01 

của năm tiếp theo 

- Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18/01/2024 được 

sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 43/2024/QH15, Luật số 

47/2024/QH15 và Luật số 58/2024/QH15 của Quốc hội. 

- Nghị định số 71/2024/NĐ-CP ngày 27/6/2024 của Chính 

phủ. 

- Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của 

Chính phủ. 

- Quyết định số 2418/QĐ-BNNMT ngày 28/6/2025 của 

Bộ Nông nghiệp và Môi trường. 

Đất đai 

- Ủy ban nhân dân tỉnh 

- Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Luat-Dat-dai-2024-31-2024-QH15-523642.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-sua-doi-Luat-Dat-dai-Luat-Nha-o-Luat-Kinh-doanh-bat-dong-san-Luat-Cac-to-chuc-tin-dung-2024-612195.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Luat-Quy-hoach-do-thi-va-nong-thon-2024-so-47-2024-QH15-583645.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Luat-Dau-tu-cong-2024-so-58-2024-QH15-621645.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-71-2024-ND-CP-quy-dinh-gia-dat-599145.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-151-2025-ND-CP-phan-dinh-tham-quyen-chinh-quyen-dia-phuong-02-cap-linh-vuc-dat-dai-660608.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Quyet-dinh-2418-QD-BNNMT-2025-dinh-chinh-Nghi-dinh-151-2025-ND-CP-664111.aspx


2 

 

STT Tên thủ tục hành chính Căn cứ pháp lý 
Lĩnh 

vực 

Cơ quan  

thực hiện 

3 

Trình tự điều chỉnh bảng giá 

đất đối với trường hợp quy 

định tại khoản 1 Điều 

257 Luật Đất đai 

- Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18/01/2024 được 

sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 43/2024/QH15, Luật số 

47/2024/QH15 và Luật số 58/2024/QH15 của Quốc hội. 

- Nghị định số 71/2024/NĐ-CP ngày 27/6/2024 của Chính 

phủ. 

- Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của 

Chính phủ. 

Đất đai 

- Ủy ban nhân dân tỉnh 

- Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

4 

Trình tự định giá đất cụ thể 

đối với các trường hợp 

thuộc thẩm quyền của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

- Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18/01/2024 được 

sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 43/2024/QH15, Luật số 

47/2024/QH15 và Luật số 58/2024/QH15 của Quốc hội. 

- Nghị định số 71/2024/NĐ-CP ngày 27/6/2024 của Chính 

phủ. 

- Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của 

Chính phủ. 

- Quyết định số 2418/QĐ-BNNMT  ngày 28/6/2025 của 

Bộ Nông nghiệp và Môi trường. 

Đất đai 

Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh 

 

B THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ 

1 

Trình tự, thủ tục thẩm định, 

phê duyệt quy hoạch sử 

dụng đất cấp xã/điều chỉnh 

quy hoạch sử dụng đất cấp 

xã 

 

- Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18/01/2024 được 

sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 43/2024/QH15, Luật số 

47/2024/QH15 và Luật số 58/2024/QH15 của Quốc hội. 

- Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của 

Chính phủ. 

- Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của 

Chính phủ. 

- Thông tư số 23/2025/TT- BNNMT ngày 20/6/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường. 

Đất đai Ủy ban nhân dân cấp xã 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Luat-Dat-dai-2024-31-2024-QH15-523642.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Luat-Dat-dai-2024-31-2024-QH15-523642.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-sua-doi-Luat-Dat-dai-Luat-Nha-o-Luat-Kinh-doanh-bat-dong-san-Luat-Cac-to-chuc-tin-dung-2024-612195.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Luat-Quy-hoach-do-thi-va-nong-thon-2024-so-47-2024-QH15-583645.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Luat-Dau-tu-cong-2024-so-58-2024-QH15-621645.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-71-2024-ND-CP-quy-dinh-gia-dat-599145.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-151-2025-ND-CP-phan-dinh-tham-quyen-chinh-quyen-dia-phuong-02-cap-linh-vuc-dat-dai-660608.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Luat-Dat-dai-2024-31-2024-QH15-523642.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-sua-doi-Luat-Dat-dai-Luat-Nha-o-Luat-Kinh-doanh-bat-dong-san-Luat-Cac-to-chuc-tin-dung-2024-612195.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Luat-Quy-hoach-do-thi-va-nong-thon-2024-so-47-2024-QH15-583645.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Luat-Dau-tu-cong-2024-so-58-2024-QH15-621645.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-71-2024-ND-CP-quy-dinh-gia-dat-599145.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-151-2025-ND-CP-phan-dinh-tham-quyen-chinh-quyen-dia-phuong-02-cap-linh-vuc-dat-dai-660608.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Quyet-dinh-2418-QD-BNNMT-2025-dinh-chinh-Nghi-dinh-151-2025-ND-CP-664111.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Luat-Dat-dai-2024-31-2024-QH15-523642.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-sua-doi-Luat-Dat-dai-Luat-Nha-o-Luat-Kinh-doanh-bat-dong-san-Luat-Cac-to-chuc-tin-dung-2024-612195.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Luat-Quy-hoach-do-thi-va-nong-thon-2024-so-47-2024-QH15-583645.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Luat-Dau-tu-cong-2024-so-58-2024-QH15-621645.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-102-2024-ND-CP-huong-dan-Luat-Dat-dai-603982.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-151-2025-ND-CP-phan-dinh-tham-quyen-chinh-quyen-dia-phuong-02-cap-linh-vuc-dat-dai-660608.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Thong-tu-23-2025-TT-BNNMT-phan-cap-phan-dinh-tham-quyen-quan-ly-Nha-nuoc-linh-vuc-dat-dai-662243.aspx


3 

 

STT Tên thủ tục hành chính Căn cứ pháp lý 
Lĩnh 

vực 

Cơ quan  

thực hiện 

2 

Trình tự, thủ tục thẩm định, 

phê duyệt kế hoạch sử dụng 

đất cấp xã, điều chỉnh kế 

hoạch sử dụng đất cấp xã 

- Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của 

Chính phủ. 

- Thông tư số 23/2025/TT- BNNMT ngày 20/6/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường. 

Đất đai 

- Ủy ban nhân dân tỉnh 

- Sở Nông nghiệp và 

Môi trường  

- UBND cấp xã 

3 

Trình tự, thủ tục bồi thường, 

hỗ trợ, tái định cư, thu hồi 

đất vì mục đích quốc phòng, 

an ninh; phát triển kinh tế - 

xã hội vì lợi ích quốc gia, 

công cộng 

- Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18/01/2024 được 

sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 43/2024/QH15, Luật số 

47/2024/QH15 và Luật số 58/2024/QH15 của Quốc hội. 

- Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của 

Chính phủ. 

- Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024 của Chính 

phủ. 

- Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của 

Chính phủ. 

Đất đai 

- Ủy ban nhân dân cấp 

xã. 

- Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân cấp xã 

4 

Trình tự định giá đất cụ thể 

đối với các trường hợp 

thuộc thẩm quyền của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân cấp 

xã. 

- Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18/01/2024 được 

sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 43/2024/QH15, Luật số 

47/2024/QH15 và Luật số 58/2024/QH15 của Quốc hội. 

- Nghị định số 71/2024/NĐ-CP ngày 27/6/2024 của Chính 

phủ. 

- Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của 

Chính phủ. 

- Quyết định số 2418/QĐ-BNNMT  ngày 28/6/2025 của 

Bộ Nông nghiệp và Môi trường. 

Đất đai 
Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân cấp xã 

 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-151-2025-ND-CP-phan-dinh-tham-quyen-chinh-quyen-dia-phuong-02-cap-linh-vuc-dat-dai-660608.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Thong-tu-23-2025-TT-BNNMT-phan-cap-phan-dinh-tham-quyen-quan-ly-Nha-nuoc-linh-vuc-dat-dai-662243.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Luat-Dat-dai-2024-31-2024-QH15-523642.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-sua-doi-Luat-Dat-dai-Luat-Nha-o-Luat-Kinh-doanh-bat-dong-san-Luat-Cac-to-chuc-tin-dung-2024-612195.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Luat-Quy-hoach-do-thi-va-nong-thon-2024-so-47-2024-QH15-583645.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Luat-Dau-tu-cong-2024-so-58-2024-QH15-621645.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-102-2024-ND-CP-huong-dan-Luat-Dat-dai-603982.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-88-2024-ND-CP-boi-thuong-ho-tro-tai-dinh-cu-khi-Nha-nuoc-thu-hoi-dat-600715.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-151-2025-ND-CP-phan-dinh-tham-quyen-chinh-quyen-dia-phuong-02-cap-linh-vuc-dat-dai-660608.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Luat-Dat-dai-2024-31-2024-QH15-523642.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-sua-doi-Luat-Dat-dai-Luat-Nha-o-Luat-Kinh-doanh-bat-dong-san-Luat-Cac-to-chuc-tin-dung-2024-612195.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Luat-Quy-hoach-do-thi-va-nong-thon-2024-so-47-2024-QH15-583645.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Luat-Dau-tu-cong-2024-so-58-2024-QH15-621645.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-71-2024-ND-CP-quy-dinh-gia-dat-599145.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-151-2025-ND-CP-phan-dinh-tham-quyen-chinh-quyen-dia-phuong-02-cap-linh-vuc-dat-dai-660608.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Quyet-dinh-2418-QD-BNNMT-2025-dinh-chinh-Nghi-dinh-151-2025-ND-CP-664111.aspx

		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-08-25T15:32:20+0700
	Tỉnh Đắk Lắk
	Kèm theo văn bản số 01022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk




